	

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT
[
Số:……/BVRHM-VTTBYT
V/v mời các đơn vị có năng lực và 
quan tâm đến gói thầu “Thẩm định giá
thiết bị, công cụ dụng cụ, y cụ thanh lý của 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt năm 2026”.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…. tháng… năm 2026



Kính gửi: Quý nhà cung cấp. 


Bệnh viện Răng Hàm Mặt đang triển khai gói thầu: “Thẩm định giá thiết bị, công cụ dụng cụ, y cụ thanh lý của Bệnh viện Răng Hàm Mặt năm 2026”.
Để có cơ sở lập giá dự toán, bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến gói thầu: “Thẩm định giá thiết bị, công cụ dụng cụ, y cụ thanh lý của Bệnh viện Răng Hàm Mặt năm 2026” gửi Hồ sơ báo giá được niêm phong và ghi rõ nội dung ngoài phong bì về Bệnh viện Răng Hàm Mặt theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá.
I. Thành phần hồ sơ gồm: 
	1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí liên quan khác);
	2. Hồ sơ năng lực;
	3. Giấy phép đăng kí kinh doanh;
	4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày. 
5. Báo giá phải được đại diện nhà thầu ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy)
II. Nội dung yêu cầu chào giá:
1. Bảng mô tả công việc: Phụ lục 1
2. Danh mục thiết bị: Đính kèm danh mục (phụ lục 2,3,4,5)
3. Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt, 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 7/2026
5. Thời gian dự kiến thực hiện: 30 ngày.
6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 30 ngày.
III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng 02 hình thức sau:
	1. Qua địa chỉ e-mail: vatturhm@gmail.com.
	2. Trực tiếp về Bệnh viện Răng Hàm Mặt.
Đơn vị phụ trách gói thầu: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Địa chỉ: Bệnh viện Răng Hàm Mặt
           Số 263-265 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 7 năm 2026
Chi tiết liên hệ: ThS. Ngô Minh Nhã, số điện thoại: 0931.344.685
*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá:
- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;
- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật 22;
- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trân trọng./.
       	(Đính kèm: Phụ lục danh mục yêu cầu báo giá)

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Ban Giám đốc (đề b/c);
· P.CNTT (để đăng Website);
· Lưu: VT, P.VTTBYT (02b).

	GIÁM ĐỐC





ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh











PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
(Đính kèm Công văn số:………../BVRHM-VTTBYT ngày …. tháng … năm 2026 của Bệnh viện Răng Hàm Mặt)
	STT
	DANH MỤC
	NỘI DUNG 

	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Thẩm định giá 
	Thẩm định giá thiết bị, công cụ dụng cụ, y cụ thanh lý của Bệnh viện Răng Hàm Mặt năm 2026
	Gói
	01








PHỤ LỤC 2
DANH MỤC THIẾT BỊ THANH LÝ 
CÓ NGUYÊN GIÁ  TRÊN 500 TRIỆU
(Đính kèm Công văn số:………../BVRHM-VTTBYT ngày …. tháng … năm 2026 của Bệnh viện Răng Hàm Mặt)
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Model
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Số seri
	Năm sản xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy hấp tiệt trùng 2 cửa GETINGE GSS 6710
	Máy
	1
	GSS 6710
	GETINGE
	Sweden
	0011228356-010-02
	2017
	

	Tổng cộng
	1
	
	
	
	
	
	




BM.VTTB.02.06
4
BM.VTTB.02.06


PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THIẾT BỊ THANH LÝ 
CÓ NGUYÊN GIÁ DƯỚI 500 TRIỆU
(Đính kèm Công văn số:………../BVRHM-VTTBYT ngày …. tháng … năm 2026 của Bệnh viện Răng Hàm Mặt)
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Model
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Số seri
	Năm sản xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy đo đông máu STAT
	Máy
	2
	 
	 
	AIZKRAUKLES
	-
	1991
	

	2
	Máy nha di động KART OMEGA
	Máy
	1
	KART
	KART OMEGA
	CHINA
	-
	1992
	

	3
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Maruchi
	Maruchi -Eight
	NHẬT
	-
	1995
	

	4
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Motor Chair
	Motor Chair
	NHẬT
	PA68
	1995
	

	5
	Monitor theo dõi BN DRAEGER
	Cái
	1
	DRAEGER
	 
	ĐỨC
	10460931
	1995
	

	6
	Máy laser He-Ne
	Máy
	1
	HELIOS D597
	 
	VIỆT NAM
	597111
	1998
	

	7
	Máy cắt đốt ERBE ICC 300 D1109
	Máy
	1
	ICC 300 INT
	 
	ĐỨC
	D-1109
	1999
	

	8
	Lò hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	STURDY
	 
	ĐÀI LOAN
	SN050110004-026
	2000
	

	9
	Lò hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	STURDY
	 
	ĐÀI LOAN
	232-351325292
	2000
	

	10
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	USA
	CO98194
	2000
	

	11
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	MỸ
	-
	2000
	

	12
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	MỸ
	-
	2000
	

	13
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Kavo
	Kavo
	NHẬT
	-
	2000
	

	14
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	USA
	CO98191
	2000
	

	15
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	USA
	CO93612
	2000
	

	16
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	USA
	CO98197
	2000
	

	17
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Osada
	Osada
	NHẬT
	X-590474
	2002
	

	18
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Osada
	Osada
	NHẬT
	X-0468;
	2002
	

	19
	Máy đúc cao tần DUCATRON
	Máy
	1
	DUCATRON
	DUCATRON
	JAPAN
	-
	2004
	

	20
	Monitor CRITICARE 504 Plus
	Cái
	1
	504 Plus
	Criticare
	USA
	126-EE5092
	2004
	

	21
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	ACTUS
	Siamdent
	THÁI LAN
	AC04194
	2004
	

	22
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	ACTUS
	Siamdent
	THÁI LAN
	AC04198
	2004
	

	23
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	ACTUS
	Siamdent
	THÁI LAN
	-
	2004
	

	24
	Máy cắm IMPLANT
	Máy
	1
	WH
	 
	ÁO
	SN:02083
	2005
	

	25
	Bàn mổ STURDY ST08
	Cái
	1
	STURDY ST08
	STURDY ST08
	TAIWAN
	ST08-050356298
	2007
	

	26
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	MỸ
	F10002
	2007
	

	27
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	MỸ
	DI0108
	2007
	

	28
	Máy rửa phim Xquang Gendex GXP 1
	Máy
	2
	 
	 
	 
	-
	2008
	

	29
	Máy gây mê+giúp thở SP2-A-S PENLOW
	Máy
	1
	PENLOW
	PENLOW
	ENGLAND
	2010883
	2009
	

	30
	Máy cạo vôi
	Máy
	1
	Micropiezo
	Mectron
	Ý
	SN 048DD182
	2009
	

	31
	Dao phẫu thuật s SURGYBONE
	Cái
	1
	SURGYBONE
	SURGYBONE
	JAPAN
	0711040-09
	2009
	

	32
	Đèn tẩy trắng
	Cái
	1
	LUMA COOL
	 
	USA
	SN 76754A
	2010
	

	33
	Lò hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	HL380P-70
	D&E dynami&evolution
	TAIWAN
	S1005008
	2010
	

	34
	Máy Xông phòng Nocospray2
	Máy
	1
	Nocospray2
	 
	PHÁP
	SN 37s193
	2010
	

	35
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	M080492
	2010
	

	36
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	M080488
	2010
	

	37
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	M080471
	2010
	

	38
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	M080433
	2010
	

	39
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	M080552
	2010
	

	40
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	M080551
	2010
	

	41
	Monitor DRAGE VISTA
	Cái
	1
	Visata XL
	 
	USA
	6003575171
	2011
	

	42
	Monitor Vista XL
	Cái
	1
	Visata XL
	 
	USA
	Sn:6003641670
	2011
	

	43
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Frontier
	Frontier
	ĐÀI LOAN
	K 140814
	2011
	

	44
	Monitor CRITICARE 8100E
	Cái
	1
	CRITICARE 8100E
	 
	MỸ
	113054594
	2013
	

	45
	Máy xong phòng Nocospray2
	Máy
	1
	Nocospray2
	 
	PHÁP
	SN 172x1464
	2013
	

	46
	Máy nén khí
	Máy
	1
	DA 7004D
	 
	CHINA
	92075
	2013
	

	47
	Máy nén khí
	Máy
	1
	PUMA
	BF5160
	ĐÀI LOAN
	XB250040
	2014
	

	48
	Tay khoan Implant mở xương WS75A
	Cái
	2
	WI
	W&H
	AUSTRIA
	WI75A
	2014
	

	49
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	ADEC
	Adec
	USA
	-
	2014
	

	50
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	ACTUS 9000
	Siamdent
	THÁI LAN
	-
	2014
	

	51
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	TPC
	Tpc Dental
	USA
	-
	2014
	

	52
	Máy nén khí
	Máy
	1
	PUMA
	BF5160
	ĐÀI LOAN
	XB250040
	2014
	

	53
	Máy điều trị tủy SE
	Máy
	1
	SILVER RECIPROC
	VDW
	GERMANY
	GR22154
	2015
	

	54
	Máy điều trị tủy SR
	Máy
	1
	SILVER RECIPROC
	VDW
	GERMANY
	GR 34500
	2015
	

	55
	Máy điều trị tủy SYBRON ENDO
	Máy
	1
	SYBRON
	SYBRON
	USA
	EN2472014-00-62
	2015
	

	56
	Máy điều trị tủy SYBRON ENDO
	Máy
	1
	SYBRON
	SYBRON
	USA
	EN0552015-00-33
	2015
	

	57
	Máy Xq gắn tường Satelec X-MIND
	Máy
	1
	X- Mind
	Dc Gotzen
	Ý
	332051
	2015
	

	58
	Máy điều trị NC bằng laser
	Máy
	1
	PICASSO Lite
	Dental Diode
	TRUNG QUỐC
	DL1507088
	2015
	

	59
	Máy đốt cao tần
	Máy
	1
	LSBL
	 
	VIỆT NAM
	-
	2015
	

	60
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Gnatus
	Gnatus
	BRAZIN
	4816425009
	2015
	

	61
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	KAISER
	Sky Dental
	KOREA
	WM1111079
	2015
	

	62
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	SKY
	Sky Dental
	KOREA
	SKWM1112008
	2015
	

	63
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	SKY
	Sky Dental
	KOREA
	WM1205050
	2015
	

	64
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Adec
	Adec
	MỸ
	-
	2000
	

	65
	Máy nén khí
	Máy
	1
	CLINIC 690HS
	GENTILIN
	ITALIA
	135297
	2015
	

	66
	Máy nén khí
	Máy
	1
	CLINIC 690HS
	GENTILIN
	ITALIA
	135298
	2015
	

	67
	Máy nén khí
	Máy
	1
	CLINIC 690HS
	GENTILIN
	ITALIA
	135275
	2015
	

	68
	Máy nén khí
	Máy
	1
	CLINIC 690HS
	GENTILIN
	ITALIA
	135284
	2015
	

	69
	Máy nén khí
	Máy
	1
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	-
	2015
	

	70
	Monitor theo dõi BN
	Máy
	1
	VL4500
	Mennen Medical  Ltd
	ISRAEL
	9975700
000000
	2015
	

	71
	Máy điều trị tủy SYBRON ENDO
	Máy
	1
	SYBRON
	SYBRON
	USA
	EN1952016-00-59
	2016
	

	72
	Máy điều trị tủy SR
	Máy
	1
	SILVER RECIPROC
	VDW
	GERMANY
	GR 31907
	2017
	

	73
	Monitor Menntor X7
	Cái
	1
	Menntor X7
	 
	ISRAEL
	SN:9976529200001
	2016
	

	74
	Máy nén khí
	Máy
	1
	330l
	Medical
	VIỆTNAM
	17-49
	2017
	

	75
	Monitor theo dõi BN
	Máy
	1
	DS7000
	Digital Seience Tech,Inc
	Mỹ
	7000-0102
	2017
	

	76
	Máy điều trị tủy SR
	Máy
	1
	SILVER RECIPROC
	VDW
	GERMANY
	GR 44725
	2018
	

	77
	Máy điều trị tủy SR
	Máy
	1
	SILVER RECIPROC
	VDW
	GERMANY
	GR 44723
	2018
	

	78
	Máy nén khí
	Máy
	1
	TM-OF
	 
	VIỆT NAM
	-
	2018
	

	79
	Máy nén khí
	Máy
	1
	TM-OF
	 
	VIỆT NAM
	-
	2018
	

	80
	Máy nén khí
	Máy
	1
	TM-OF
	 
	VIỆT NAM
	-
	2018
	

	81
	Máy xông phòng Nocospray2
	Máy
	1
	Nocospray2
	 
	PHÁP
	SN 172x1007
	2019
	

	82
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	KY
	KY
	TRUNG QUỐC
	528
	2019
	

	Tổng cộng
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	









PHỤ LỤC 4
DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ
(Đính kèm Công văn số:………../BVRHM-VTTBYT ngày …. tháng … năm 2026 của Bệnh viện Răng Hàm Mặt)
	STT
	Tên hàng hoá
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Model
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Số seri
	Năm sản xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy đếm HC_BC bằng tay
	Máy
	1
	 
	 
	USA
	128892
	1989
	

	2
	Máy đo dung tích hồng cầu HCT
	Máy
	1
	Jouan
	 
	ANH
	98447J
	1989
	

	3
	Máy đếm bách phân BC
	Máy
	1
	LAB-COUNT
	 
	USA
	128892
	1990
	

	4
	Motor tay khoan treo
	Cái
	1
	WH
	 
	AUSTRIA
	712204
	1990
	

	5
	Bếp cách thủy
	Cái
	1
	 
	 
	 
	-
	1991
	

	6
	Bếp cách thủy
	Cái
	1
	Prolabo
	 
	PHÁP
	1311
	1991
	

	7
	Máy đánh bóng REDWING
	Máy
	1
	REDWING
	 
	USA
	8162158373
	1991
	

	8
	Máy đánh bóng REDWING
	Máy
	1
	REDWING
	 
	USA
	816567E667
	1991
	

	9
	Máy lắc HC_BC
	Máy
	1
	PIPETTE SHAKER
	 
	 
	SN5012
	1991
	

	10
	Paravent chì
	Cái
	2
	 
	 
	 
	-
	1991
	

	11
	Tủ nuôi cấy CT THE FISCHOMAN (Tủ ấm)
	Cái
	1
	FISCHOMAN
	 
	ĐỨC
	-
	1991
	

	12
	Nồi nấu sáp
	Cái
	1
	 
	 
	USA
	-
	1991
	

	13
	Máy mài Đức Sanh
	Máy
	1
	Đức Sanh
	 
	VIỆT NAM
	128955
	1991
	

	14
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN109400004658
	1994
	

	15
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN059400003408
	1994
	

	16
	Máy đánh AMAGAM
	Máy
	3
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	-
	1995
	

	17
	Micromotor labo Ultimate 500
	Cái
	1
	Ultimate 500
	NSK
	JAPAN
	A8Z25643
	1995
	

	18
	Micromotor máy mài labo Ultimate 500
	Cái
	1
	Ultimate 500
	NSK
	NHẬT
	A8Z25668
	1995
	

	19
	Máy cạo vôi
	Máy
	1
	Bobcat PRO
	DENTSPLY
	USA
	115U-26342
	1995
	

	20
	Máy chiếu đèn TRIAD 2000
	Máy
	1
	TRIAD
	TRIAD
	JAPAN
	2000
	1996
	

	21
	Máy kiểm soát PARATHERM
	Máy
	1
	PARATHERM
	PARATHERM
	ĐỨC
	C9427000
	1996
	

	22
	Máy PUMD (bộ phận máy nướng sứ ducatron)
	Máy
	1
	PUMD
	PUMD
	JAPAN
	-
	1996
	

	23
	Máy nung GALI (lò vi sóng)
	Máy
	1
	GALI
	 
	ĐỨC
	-
	1997
	

	24
	Máy sây tay Thermor
	Máy
	1
	MOEL
	 
	Ý
	SN001040
	1997
	

	25
	MINIBOX STANDARD ETI để bàn
	Cái
	1
	ETI
	Dental
	JAPAN
	-
	1997
	

	26
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	OSADA
	Osada Dental
	JAPAN
	-
	1997
	

	27
	Đèn mổ 4 bóng TQ
	Cái
	3
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	-
	1998
	

	28
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN039800011547
	1998
	

	29
	Máy siêu âm trị liệu
	Máy
	1
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	80215
	1998
	

	30
	Máy siêu âm trị liệu
	Máy
	1
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	80220
	1998
	

	31
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	SPECTRUM
	DENSPLY
	ĐỨC
	10319
	1998
	

	32
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	SPECTRUM
	DENSPLY
	ĐỨC
	10095
	1998
	

	33
	Dao làm sáp điện
	Cái
	2
	Dentaurum
	 
	USA
	-
	1998
	

	34
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	B28159
	1998  đến 2017 
	

	35
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	ESCORT-3
	 
	HÀN QUỐC
	1604168
	1998  đến 2017 
	

	36
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	862134
	1998  đến 2017 
	

	37
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	SN014213
	1998  đến 2017 
	

	38
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	402373
	1998  đến 2017 
	

	39
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	402632
	1998  đến 2017 
	

	40
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	ESCORT-3
	 
	HÀN QUỐC
	50249
	1998  đến 2017 
	

	41
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	ESCORT-3
	 
	HÀN QUỐC
	SN:004030
	1998  đến 2017 
	

	42
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	ESCORT-3
	 
	HÀN QUỐC
	50239
	1998  đến 2017 
	

	43
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	A79298
	1998  đến 2017 
	

	44
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	402797
	1998  đến 2017 
	

	45
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	862138
	1998  đến 2017 
	

	46
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	402789
	1998  đến 2017 
	

	47
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	SN:0200660
	1998  đến 2017 
	

	48
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	862115
	1998  đến 2017 
	

	49
	Micromotor Marathon
	Cái
	1
	Marathon-3
	 
	HÀN QUỐC
	1306880
	1998  đến 2017 
	

	50
	Bồn Inox rửa tay PM
	Cái
	1
	 
	 
	VIỆT NAM
	-
	1999
	

	51
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN:0000220
	1999
	

	52
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN049900001647
	1999
	

	53
	Máy xịt dầu tay khoan
	Máy
	1
	WH
	WH
	ÁO
	15736
	1999
	

	54
	Micromotor WH
	Cái
	1
	PERFECTA
	WH
	AUSTRIA
	NR.01668
	1999
	

	55
	Micromotor WH
	Cái
	1
	PERFECTA
	WH
	AUSTRIA
	NR.01671
	1999
	

	56
	Máy Rung thạch cao
	Máy
	1
	 
	 
	 
	-
	1999
	

	57
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	TOP LIGHT
	 
	 
	-
	1999
	

	58
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	OSADA
	Osada Dental
	JAPAN
	-
	1999
	

	59
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	OSADA
	Osada Dental
	JAPAN
	-
	1999
	

	60
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	8070560
	1999 đến 2004
	

	61
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	8070557
	1999 đến 2004
	

	62
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	7100501
	1999 đến 2004
	

	63
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	8070551
	1999 đến 2004
	

	64
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	7100513
	1999 đến 2004
	

	65
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	8070553
	1999 đến 2004
	

	66
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	8070563
	1999 đến 2004
	

	67
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	HILUX
	 
	TURKEY
	7100507
	1999 đến 2004
	

	68
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LITEX
	 
	MỸ
	114367
	1999 đến 2004
	

	69
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LITEX
	 
	MỸ
	142490
	1999 đến 2004
	

	70
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LITEX
	 
	MỸ
	G03404
	1999 đến 2004
	

	71
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LITEX
	 
	MỸ
	G03409
	1999 đến 2004
	

	72
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	910507
	2003
	

	73
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALY
	1081976
	2004
	

	74
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALY
	1110116
	2004
	

	75
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALY
	1110096
	2004
	

	76
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	1110093
	2004
	

	77
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	1110110
	2004
	

	78
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN110500000218
	2005
	

	79
	Máy cạo vôi
	Máy
	1
	Bobcat PRO
	DENTSPLY
	USA
	130B-05104
	2005
	

	80
	Máy cạo vôi
	Máy
	1
	Bobcat PRO
	DENTSPLY
	USA
	130B-07205
	2005
	

	81
	Máy cạo vôi
	Máy
	1
	Bobcat PRO
	DENTSPLY
	USA
	130B-02161
	2005
	

	82
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	Q-LUX
	 
	ĐÀI LOAN
	EB08622
	2005
	

	83
	Máy thử tủy D12165
	Máy
	1
	DIGITEST
	 
	USA
	D-12165
	2006
	

	84
	Máy thử tủy D12165
	Máy
	1
	DIGITEST
	 
	USA
	D-24594
	2006
	

	85
	Đèn tẩy trắng
	Cái
	1
	APOLLO ELITE
	 
	 
	NX3470290
	2007
	

	86
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN030700000668
	2007
	

	87
	Máy mài cao tốc Demco E96 ALLOY
	Máy
	1
	Demco
	 
	MỸ
	C4S34DZ1D
	2007
	

	88
	Máy đo điện tim NIHON KOHDEN
	Máy
	1
	ECG-9620L
	 
	NHẬT
	7151
	2007
	

	89
	Máy nén khí
	Máy
	1
	GIS
	GIS
	ITALIA
	1313688
	2007
	

	90
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	1313642
	2007
	

	91
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	1310713
	2007
	

	92
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	1313687
	2007
	

	93
	Máy định vị chóp PROPEX II
	Máy
	1
	Propex
	Densply
	USA
	PII-1540294
	2008
	

	94
	Máy định vị chóp răng Propex II
	Máy
	1
	Propex
	Densply
	USA
	PII-0841047
	2008
	

	95
	Máy định vị chóp răng Propex III
	Máy
	1
	Propex
	Densply
	USA
	PII-4441541
	2008
	

	96
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN030800000910
	2008
	

	97
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN030800000915
	2008
	

	98
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN030800000909
	2008
	

	99
	Máy đo SpO2 Nellcor
	Cái
	1
	OxiMax N-65
	 
	IRELAND
	G08826228
	2008
	

	100
	Máy nén khí
	Máy
	1
	Gis
	Gis
	ITALIA
	538974
	2008
	

	101
	Lò hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	HUXLEY
	HUXLEY
	USA
	hu002
	2009
	

	102
	Máy đánh bóng labo SIFRADENT Polix
	Máy
	1
	SIFRADENT 905
	Polix
	Ý
	812047024
	2009
	

	103
	Máy xịt hơi nước nóng EV1
	Máy
	1
	EV1
	EV1
	Ý
	SN0909054015
	2009
	

	104
	Bàn ép thuỷ lực 660 SILFRADENT
	Cái
	1
	660
	SILFRADENT
	Ý
	23356
	2010
	

	105
	Micromotor dùng hơi Presto Aqua II
	Cái
	1
	Presto
	NSK
	JAPAN
	SN00104679
	2010
	

	106
	Máy đo đường huyết ACCU_CHEEK(cầm tay)
	Máy
	2
	HGM-111
	Omron
	ĐÀI LOAN
	-
	2010
	

	107
	Máy nén khí
	Máy
	1
	 
	 
	HÀN QUỐC
	-
	2010
	

	108
	Tủ bảo quản thuốc
	Cái
	1
	Alaska
	 
	TRUNG QUỐC
	61-HB08-MS227523
	2011
	

	109
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LA500
	 
	ĐÀI LOAN
	L-HA5-21107049
	2011
	

	110
	Lò hấp Gemmy
	Cái
	1
	SA 232X
	 
	USA
	1217630
	2012
	

	111
	Lò hấp tiệt trùng
	Cái
	1
	SA
	SA
	USA
	1217628
	2012
	

	112
	Máy hấp SA232X
	Máy
	1
	SA
	SA
	USA
	1217630
	2012
	

	113
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	ART-L5
	 
	ĐÀI LOAN
	TA07295
	2012
	

	114
	Đèn nội soi khí quản
	Cái
	1
	Pentax
	 
	NHẬT
	-
	2014
	

	115
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	ART-L5
	 
	ĐÀI LOAN
	TA10571
	2014
	

	116
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	ART-L5
	 
	ĐÀI LOAN
	TA10573
	2014
	

	117
	Máy cắt côn
	Máy
	14
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	-
	2014-2018
	

	118
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN:110500000294
	2015
	

	119
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	THOMAS
	 
	USA
	SN:110500000294
	2015
	

	120
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	YUWELL
	 
	TRUNG QUỐC
	SN00192
	2015
	

	121
	Máy hút dịch các hiệu
	Máy
	1
	YUWELL
	 
	TRUNG QUỐC
	SN00098
	2015
	

	122
	Micromotor ESCORT III
	Cái
	1
	ESCORT
	ESCORT
	HÀN QUỐC
	1602168
	2015
	

	123
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LEDITION
	 
	ĐỨC
	1737335
	2015
	

	124
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LEDITION
	 
	ĐỨC
	-
	2015
	

	125
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LEDITION
	 
	ĐỨC
	-
	2015
	

	126
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LEDITION
	 
	ĐỨC
	1737334
	2015
	

	127
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LEDITION
	 
	ĐỨC
	-
	2015
	

	128
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LEDITION
	 
	ĐỨC
	-
	2015
	

	129
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LED.B
	 
	TQ
	-
	2015
	

	130
	Máy ghế nha khoa
	Máy
	1
	Osada
	Osada
	NHẬT
	-
	2002
	

	131
	Máy nén khí
	Máy
	1
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	-
	2015
	

	132
	Máy nén khí
	Máy
	1
	 
	 
	TRUNG QUỐC
	-
	2015
	

	133
	Máy đo chiều dài ống tủy
	Máy
	1
	MORITA
	MORITA
	NHẬT
	EG 3180
	2016
	

	134
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	BLUELEX BT-150
	MONITEX
	ĐÀI LOAN
	15A00004
	2016
	

	135
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	LED.C
	 
	TQ
	C101208499
	2016
	

	136
	Xe nâng 2T5
	Cái
	1
	2T5
	mất tem
	TRUNG QUỐC
	-
	2017
	

	137
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	MOTION
	 
	ĐÀI LOAN
	-
	2017
	

	138
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	Bluephase
	 
	AUSTRIA
	1010009094
	2017
	

	139
	Đèn trám Thẩm mỹ các loại
	Cái
	1
	JR-CL37
	 
	TRUNG QUỐC
	C141203519
	2017
	

	140
	Máy nén khí
	Máy
	1
	TM-OF
	 
	VIỆT NAM
	17-50
	2017
	

	141
	Máy cạo vôi
	Máy
	1
	ATR
	BONART
	ĐÀI LOAN
	C56693
	2019
	

	142
	Máy đo ống tủy TQ
	Máy
	1
	Denjoy
	 
	TRUNG QUỐC
	DYV21905073
	2019
	

	143
	Máy đo ống tủy TQ
	Máy
	1
	DENJOY
	 
	TRUNG QUỐC
	DYV21905043
	2019
	

	144
	Máy điều trị tủy ECOM
	Máy
	1
	ECOM
	ECOM
	TRUNG QUỐC
	E1890029M
	2020
	

	145
	Máy điều trị tủy ECOM
	Máy
	1
	ECOM
	ECOM
	TRUNG QUỐC
	E1900082M
	2020
	

	146
	Máy điều trị tủy ECOM
	Máy
	1
	ECOM
	ECOM
	TRUNG QUỐC
	E1900005M
	2020
	

	147
	Máy điều trị tủy ECOM
	Máy
	1
	ECOM
	ECOM
	TRUNG QUỐC
	E1900167M
	2020
	

	Tổng cộng
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	1
	Air motor
	Cái
	136
	2010-2023

	2
	Áo chì
	Cái
	3
	2011

	3
	Bàn tiểu phẩu
	Cái
	1
	1999

	4
	Bảng so màu R
	Cái
	6
	2000-2014

	5
	Banh miệng
	Cái
	7
	2011

	6
	Banh miệng tự động
	Bộ
	4
	2010

	7
	Banh OBWEGESER Aeculap
	Cái
	1
	2016

	8
	Banh tổ chức Aeculap
	Cái
	1
	2016

	9
	Banh vết thương mạch máu Aeculap
	Cái
	1
	2016

	10
	Banh vết thương và khí quản Aeculap
	Cái
	1
	2016

	11
	Banh xương Aeculap
	Cái
	3
	2016

	12
	Bảy xương lớn nhỏ Medicon
	Cái
	10
	2014

	13
	Bóc tách Robinson
	Cái
	2
	2016

	14
	Bóc tách Robinson
	Cái
	1
	2016

	15
	Bộ chữ chì
	Bộ
	2
	1999

	16
	Bộ đèn led
	Bộ 
	1
	2011

	17
	Bộ kết hợp xương Lacto Sorb
	Bộ
	1
	2010

	18
	Bộ Kit Dio phẩu thuật
	Bộ
	12
	2008

	19
	Bộ Rubber Dam Kit
	Bộ
	1
	2010

	20
	Bộ tách nướu
	Cái
	1
	2010

	21
	Búa nha khoa
	Cái
	2
	2000

	22
	Buồng đếm HC-BC
	Cái
	1
	1999

	23
	Bừa cào các loại
	Cái
	8
	2010-2016

	24
	Cán dao mổ
	Cái
	73
	2007-2020

	25
	Cán gương
	Cái
	222
	2007-2022

	26
	Cân Kg
	cái
	1
	2004

	27
	Cân sức khoẻ
	Cái
	7
	2018

	28
	Cây bóc tách các loại
	Cái
	67
	2010-2022

	29
	Cây bóc tách
	Cây
	95
	2010-2022

	30
	Cây cạo vôi bằng tay
	Cái
	3
	2004

	31
	Cây dủa xương- đục xương
	Cái
	9
	2014-2020

	32
	Cây dũa xương Aeculap
	Cái
	1
	2016

	33
	Cây dụng cụ trám các loại
	Cây
	255
	2007-2022

	34
	Cây đè
	Cây
	2
	2016

	35
	Cây đo túi nướu
	Cây
	6
	2018

	36
	Cây mài xương Aeculap
	Cái
	1
	2016

	37
	Cây mài xương Aeculap
	Cái
	3
	2016

	38
	Cây nạo ngà
	Cây
	50
	2010-2020

	39
	Cây nạo ố răng các loại
	Cái
	82
	2010-2022

	40
	Cây nạo túi
	Cây
	47
	2010-2020

	41
	Cây nạo xương Aeculap
	Cái
	4
	2016

	42
	Cây nạy chóp
	Cái
	11
	2015

	43
	Cậy nạy chóp thẳng và khủy
	Cây
	42
	2008-2018

	44
	Cây nạy thẳng cong
	Cái
	4
	2018

	45
	Cây nạy thẳng và khủy
	Cây
	437
	2007-2023

	46
	Cây nhét chỉ
	Cây
	4
	2018

	47
	Cây tách màng xương Medicon
	Cái
	2
	2016

	48
	Cây tách nảo
	Cây
	6
	2012

	49
	Cây tháo cầu và mảo
	Cây
	15
	2004-2018

	50
	Cọc treo dịch chuyền
	Cây
	48
	2002

	51
	Cối chày sứ
	Cái
	2
	1998

	52
	Cục cao su
	Cái
	4
	2001

	53
	Cung mặt
	Bộ
	1
	2000

	54
	Cưa SIZLIER
	Bộ
	3
	2003

	55
	Chân Inox
	Cái
	1
	2000

	56
	Chén cao su
	Cái
	18
	2014-2020

	57
	Chuôi tay khoan  NSX
	Cái
	1
	2020

	58
	Chuôi tay khoan marathon
	Cái
	178
	2017-2024

	59
	Dao cắt cone điện
	Cái
	6
	2018

	60
	Dao sáp số 3,5,7
	Cái
	61
	2014-2020

	61
	Dao(bay) trộn thạch cao
	Cái
	16
	2008-2019

	62
	Dây và nhíp máy đốt
	Cái
	2
	2015

	63
	Dillgvide
	Cái
	4
	2007

	64
	Dụng cụ mở mũi cạo vôi
	Cái
	1
	2010

	65
	Dụng cụ nghiền xương 
	Bộ 
	1
	2016

	66
	Đầu cạo vôi CAVINTON
	Cái
	362
	2007-2022

	67
	Đầu tounevit
	Cái
	4
	2018

	68
	Đè lưỡi
	Cái
	5
	2016

	69
	Đèn cực tím
	Cái
	1
	1999

	70
	Đèn đặt nội khí quản Riester
	Cái
	4
	2011-2017

	71
	Đèn đọc phim
	Cái
	10
	2010-2017

	72
	Đèn đổi đầu y khoa
	Cái
	1
	2010

	73
	Đèn gù
	Cái
	2
	2008

	74
	Đèn trám thẩm mỹ 
	Cái
	14
	2011-2023

	75
	Đồng hồ bấm giây
	Cái
	3
	1996

	76
	Đục các loại 
	Cái
	16
	2003-2016

	77
	Đục Medicon
	Cái
	5
	2016

	78
	Đục Robinson
	Cái
	1
	2016

	79
	Đục xương Aeculap
	Cái
	1
	2016

	80
	Ghế Bệnh nhân
	cái
	1
	1991

	81
	Ghế Inox
	cái
	2
	2001

	82
	Ghế nha sỉ
	Cái
	10
	2015-2023

	83
	Giá khớp Hano
	cái
	3
	2000

	84
	Giá khớp các loại
	Cái
	61
	2003-2015

	85
	Gía ống nghiệm
	Bộ
	7
	2000

	86
	GíaVS 
	Cái
	1
	1999

	87
	Giường  bệnh nhân Inox & Fe
	Cái
	30
	1998-2018

	88
	Hộp đựng Reamer và mũi khoan, hộp plaque, hộp cưa
	Cái
	10
	2015

	89
	Hộp hấp inox CN các cỡ
	Cái
	46
	2003-2022

	90
	Hộp inox tròn các cỡ
	Cái
	35
	2003-2022

	91
	Hộp inox, nhôm CN các cỡ
	Cái
	70
	2002-2022

	92
	Huyết áp kế cơ
	Cái
	30
	2006-2019

	93
	Huyết sắc kế
	Cái
	1
	1999

	94
	Kéo bóc tách Medicon
	Cái
	1
	2016

	95
	Kéo cắt chỉ Medicon
	Cái
	16
	2010-2016

	96
	Kéo cắt chỉ và các loại kéo
	Cái
	546
	2007-2023

	97
	Kéo dean Medicon
	Cái
	2
	2016

	98
	Kéo Medicon
	Cái
	5
	2010

	99
	Kẹp Allis Robinson
	Cái
	1
	2010

	100
	Kẹp Amydal Aeculap
	Cái
	3
	2016

	101
	Kẹp cầm máu các loại
	Cái
	3
	2012

	102
	Kẹp cong và thắng cầm máu
	Cái
	279
	2007-2023

	103
	Kẹp champ
	Cái
	8
	2017

	104
	Kẹp gắp dụng cụ,rửa phim
	Cái
	18
	2008-2013

	105
	Kẹp giữ xương các xấu Medicon
	Cái
	7
	2007-2016

	106
	Kẹp kim khâu
	Cái
	523
	2007-2023

	107
	Kẹp kim khâu cán vàng ND-358
	Cái
	2
	2011

	108
	Kẹp kim khâu cán vàng ND-358
	Cái
	4
	2011

	109
	Kẹp khám
	Cái
	297
	2005-2023

	110
	Kẹp miler
	Cái
	7
	2015

	111
	Kẹp mô cực mảnh thẳng 100mm
	Cái
	1
	2016

	112
	Kẹp phẩu tích Ason Aeculap
	Cái
	1
	2016

	113
	Kềm  cắt xương
	Cái
	31
	2000-2016

	114
	Kềm bẻ móc RG
	Cái
	18
	2000-2016

	115
	Kềm cắt plaque, cắt inox
	Cái
	25
	2006-2013

	116
	Kềm chỉnh nha các loại
	Cái
	34
	2014-2023

	117
	Kềm gặm xương
	Cái
	13
	2007-2018

	118
	Kềm giữ xương
	Cái
	2
	2016

	119
	Kềm nẹp chốt
	Cái
	1
	2016

	120
	Kềm nhổ răng cácloại
	Cái
	252
	2004-2023

	121
	Kềm tách xương
	Cái
	1
	2014

	122
	Kềm uốn Plague
	Cái
	8
	2016

	123
	Kềm uốn Plague & vis 
	Cái
	7
	2016

	124
	Kim luồn
	Cái
	3
	2018

	125
	Khay CN men, sứ, inox các cỡ
	Cái
	15
	1999-2016

	126
	Khay hạt đậu 
	Cái
	10
	2003

	127
	Màng tăng quang
	Cái
	19
	2016

	128
	Máy đo Huyết áp điện tử
	Cái
	16
	2017-2023

	129
	Máy khoan marathon
	Cái
	8
	2006-2019

	130
	Móc đơn và móc đôi
	Cái
	4
	2016

	131
	Múp các loại
	Cái
	43
	1994-2015

	132
	Nạo 2 đầu Robinson
	Cái
	1
	2016

	133
	Ngón tay sắt 
	Cái
	2
	2017

	134
	Nhiệt ẩm kế
	Cái
	1
	2015

	135
	Nhiệt kế điện tử và thủy ngân
	Cái
	18
	2013-2023

	136
	Nhíp các loại
	Cái
	79
	2000-2020

	137
	Nhíp phẩu thuật các loại
	Cái
	250
	2000-2020

	138
	Ống cắm dụng cụ
	Cái
	16
	2005-2019

	139
	Ống hút Phẩu thuật các loại
	Cái
	151
	2014-2023

	140
	Ống chích nha
	Cái
	477
	2000-2023

	141
	Ống nghe
	Cái
	15
	1999-2018

	142
	Pi Pét
	Cái
	11
	2017-2023

	143
	POP
	Cái
	3
	2013

	144
	Pop Robinson
	Cái
	1
	2014

	145
	Port  Matric
	Cái
	9
	2006-2015

	146
	Port Amagan
	Cái
	2
	2006

	147
	Quang đồng inox các loại
	Cái
	18
	1998-2016

	148
	Que thông vòi hút
	Cái
	9
	2017

	149
	Spo2
	Cái
	1
	2018

	150
	Súng bơm các loại 
	Cái
	13
	2007-2016

	151
	Tay cưa Aesulaf
	Cái
	3
	2009

	152
	Tay khoan Aesulaf 
	Cái
	2
	2011

	153
	Tay khoan Highspeed
	Cái
	322
	2018-2024

	154
	Tay khoan Implant
	Cái
	5
	2012-2016

	155
	Tay khoan khủyu
	Cái
	154
	2018-2024

	156
	Tay khoan nội nha
	Cái
	12
	2014-2022

	157
	Tay khoan Proflife
	Cái
	2
	2015-2018

	158
	Tay khoan thẳng
	Cái
	367
	2018-2024

	159
	Tấm Grids
	Cái
	2
	1991

	160
	Tounervis
	Cái
	11
	2004-2020

	161
	Tủ Inox & Fe
	Cái
	1
	2012

	162
	Tủ Inox đầu giường
	Cái
	16
	1998-2015

	163
	Thám chân
	Cái
	539
	2018-2024

	164
	Thìa lấy dấu Inox , nhôm , nhựa
	Cái
	290
	2005-2023

	165
	Thùng Inox & Fe
	Cái
	10
	1999-2017

	166
	Thùng rửa Phim
	Cái
	2
	2003

	167
	Thước đo Aeculap
	Cái
	1
	2004

	168
	Thước đo độ dày kim loại
	Cái
	6
	2005-2016

	169
	Thước đo độ sâu
	Cái
	7
	2004

	170
	Thước Fox
	Cái
	14
	2015

	171
	Trooaz
	Cái
	3
	2012

	172
	Xe đẩy bệnh nhân nằm
	Cái
	8
	1998-2018

	173
	Xe đẩy bệnh nhân ngồi
	Cái
	10
	2016-2020

	174
	Xe đẩy dụng cụ
	Cái
	14
	2016-2020

	175
	Xe đẩy dụng cụ inox và Sắt  các cỡ
	Cái
	9
	1998-2018

	176
	Kéo cắt thạch cao
	Cái
	3
	2010

	177
	Đèn đặt nội khí quản RIESTER
	Bộ
	2
	2011

	178
	Chén inox
	Cái
	34
	2018

	179
	Bàn ép thuỷ lực
	cái
	1
	1999

	180
	Máy kiểm soát độ lẹm
	cái
	3
	2007

	181
	Máy hút nước bọt
	Cái
	22
	2017-2024

	182
	Máy đốt điện  ME 310000160982
	Cái
	1
	2003

	183
	Kẹp xăng (kelly nhỏ, cong)
	Cái
	13
	2018

	184
	Banh da
	Cái
	1
	2016

	185
	Canua khai khí quản
	Cái
	6
	2014

	186
	Khây men
	Cái
	1
	1997

	187
	Tusnovis
	Cái
	3
	2013

	188
	Cây thông vòi
	Cái
	2
	2018

	189
	Bóc tách osung
	Cái
	23
	2015

	190
	Pen vàng Aesculap
	Cái
	1
	2012

	191
	Cán dao Medicor
	Cái
	2
	2012

	192
	Móc đôi Medicor
	Cái
	1
	2012

	193
	Nhíp osung
	Cái
	3
	2014

	194
	Nhíp Aesculap
	Cái
	3
	2016

	Tổng cộng
	7984
	 





